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1 20C11004 Nguyễn Thành Chung Nam 19/06/1997 4,212,000

2 20C11007 Nguyễn Trung Hậu Nam 02/05/1997 4,212,000

3 20C11011 Nguyễn Hồng Phát Nam 13/06/1997 4,212,000

4 20C11041 Nguyễn Trần Duy Minh Nam 25/06/1998 4,212,000

5 20C11043 Lê Thanh Ngọc Nam 22/06/1998 4,212,000

6 20C11044 Lê Đình Ngọc Nam 26/07/1998 4,212,000

7 20C11047 Nguyễn Huỳnh Phú Quý Nam 11/03/1997 4,212,000

8 20C11053 Lâm Lê Thanh Thế Nam 11/08/1997 4,212,000

9 20C12019 Nguyễn Hồ Toàn Thư Nam 12/11/1997 4,212,000

10 20C12030 Huỳnh Lâm Phú Sĩ Nam 29/03/1998 4,212,000

11 20C21005 Trần Võ Mỹ Hạnh Nữ 29/03/1998 4,212,000

12 20C21007 Lê Thị Lam Linh Nữ 16/05/1998 4,212,000

13 20C21008 Nguyễn Văn Nghĩa Nam 03/06/1998 4,212,000

14 20C21010 Trần Ngọc Thành Nam 24/01/1998 4,212,000

15 20C21014 Lê Nguyễn Viết Tường Nam 14/11/1997 4,212,000

16 20C22001 Lê Thị Tuyết Nhung Nữ 16/10/1997 4,212,000

17 20C22006 Nguyễn Phú Quý Nam 14/04/1997 4,212,000

18 20C23002 Lương Văn Khải Nam 17/02/1998 4,212,000

19 20C24004 Trần Tuấn Minh Nam 18/09/1996 4,212,000

20 20C24006 Trần Minh Bằng Nam 18/08/1995 4,212,000

21 20C24012 Nguyễn Vy Thông Nam 22/05/1993 4,212,000

22 20C28007 Trần Huy Liêm Nam 06/04/1997 4,212,000

23 20C28011 Lê Thị Xuân Nữ 12/02/1997 4,212,000

24 20C28012 Tô Trọng Nhân Nam 30/04/1997 4,212,000

25 20C28014 Phạm Nguyễn Hoàng Thịnh Nam 04/01/1998 4,212,000

26 20C29002 Phan Thị Thùy An Nữ 16/12/1997 4,212,000

27 20C29007 Phan Minh Huy Nam 03/07/1997 4,212,000

28 20C29012 Phan Thành Nhân Nam 26/09/1997 4,212,000

29 20C29019 Dương Quốc Đạt Nam 18/11/1997 4,212,000

30 20C29020 Lê Thị Thúy Hằng Nữ 28/06/1998 4,212,000

31 20C29026 Phan Quang Khánh Nam 14/03/1998 4,212,000

32 20C29027 Nguyễn Duy Minh Khôi Nam 10/10/1997 4,212,000

33 20C29028 Lý Phi Long Nam 08/12/1998 4,212,000

34 20C29031 Phạm Phi Nhung Nữ 28/08/1998 4,212,000

35 20C29032 Nguyễn Mạnh Phú Nam 26/10/1998 4,212,000

36 20C29034 Huỳnh Thanh Sơn Nam 27/11/1998 4,212,000

37 20C29037 Phạm Quỳnh Thi Nữ 05/02/1998 4,212,000

38 20C29038 Đặng Khánh Thi Nữ 29/01/1996 4,212,000

39 20C32001 Phạm Điền Khoa Nam 08/04/1997 4,212,000

40 20C32002 Lương Minh Thư Nữ 14/08/1997 4,212,000

41 20C33005 Huỳnh Thụy Đoan Khanh Nữ 23/02/1998 4,212,000
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42 20C33006 Nguyễn Hoàng Long Nam 26/01/1998 4,212,000

43 20C34001 Phan Ngọc Linh Nữ 28/10/1996 4,212,000

44 20C34002 Lý Xuân Bình Nam 17/09/1998 4,212,000

45 20C34003 Trần Vũ Đông Nam 01/02/1998 4,212,000

46 20C34014 Võ Công Phát Nam 27/12/1998 4,212,000

47 20C34017 Lê Huỳnh Sơn Nam 23/09/1998 4,212,000

48 20C34024 Trần Thị Thanh Vinh Nữ 19/07/1998 4,212,000

49 20C34025 Nguyễn Thanh Vy Nữ 22/11/1998 4,212,000

50 20C38009 Nguyễn Thị Lê Thùy Nữ 14/12/1998 4,212,000

51 20C39001 Nguyễn Bình An Nam 02/12/1998 4,212,000

52 20C39007 Nguyễn Thị Mỹ Linh Nữ 05/07/1998 4,212,000

53 20C41001 Ngô Minh Nghĩa Nam 03/05/1998 4,212,000

54 20C41002 Hồ Quang Phúc Nam 12/01/1998 4,212,000

55 20C41003 Dư Quốc Thành Nam 08/12/1998 4,212,000

56 20C41004 Nguyễn Thị Xuân Uyên Nữ 02/02/1998 4,212,000

57 20C51006 Lê Thị Hoa Nữ 22/02/1998 4,212,000

58 20C51007 Nguyễn Khánh Hưng Nam 02/10/1998 4,212,000

59 20C52004 Phạm Quốc Yên Nam 16/09/1997 4,212,000

60 20C53002 Tô Thanh Tiến Nam 01/01/1997 4,212,000

61 20C53004 Lê Minh Kha Nam 13/07/1998 4,212,000

62 20C54003 Nguyễn Đoàn Thanh Thủy Nữ 01/06/1998 4,212,000

63 20C55001 Thái Văn Lộc Nam 02/09/1996 4,212,000

64 20C61004 Võ Nguyễn Thanh Thảo Nữ 22/01/1997 4,212,000

65 20C61007 Nguyễn Tiến Dũng Nam 08/04/1998 4,212,000

66 20C63006 Trần Thị Huyền Trang Nữ 27/08/1997 4,212,000

67 20C63010 Lê Thị Dung Nữ 12/01/1998 4,212,000

68 20C63016 Nguyễn Thị Trà My Nữ 13/07/1998 4,212,000

69 20C63020 Nguyễn Thị Ngọc Như Nữ 19/09/1998 4,212,000

70 20C64001 Trần Kiên Cường Nam 27/11/1997 4,212,000

71 20C64004 Trần Thị Nhật Nguyên Nữ 01/01/1997 4,212,000

72 20C64008 Phạm Thanh Truyền Nam 07/07/1997 4,212,000

73 20C64009 Trần Quang Thảo Vy Nữ 16/03/1997 4,212,000

74 20C64018 Trần Thị Minh Thư Nữ 02/12/1998 4,212,000

75 20C65004 Lê Tấn Quy Nam 24/09/1995 4,212,000

76 20C66002 Nguyễn Hoàng Danh Nam 18/04/1997 4,212,000

77 20C66017 Võ Hồ Mỹ Phúc Nữ 16/11/1998 4,212,000

78 20C67001 Cao Lê Trâm Anh Nữ 31/07/1997 4,212,000

79 20C67003 Nguyễn Thanh Điềm Nam 17/08/1997 4,212,000

80 20C67010 Nguyễn Yến Nhi Nữ 25/07/1997 4,212,000

81 20C67014 Thượng Thị Thu Thủy Nữ 15/12/1997 4,212,000

82 20C67021 Bùi Lập Duy Nam 05/02/1997 4,212,000

83 20C67030 Trần Đặng Thanh Tâm Nữ 01/01/1998 4,212,000

84 20C67032 Trần Duy Thanh Nam 02/01/1998 4,212,000

85 20C67034 Ngô Lương Đăng Thức Nam 27/10/1995 4,212,000

86 20C67043 Nguyễn Trần Khánh Vy Nữ 15/11/1998 4,212,000

87 20C68007 Trần Võ Tường Vy Nữ 06/03/1997 4,212,000

88 20C81005 Lê Phương Thi Nữ 25/10/1998 4,212,000

89 20C81006 Nguyễn Lê Mỹ Thuận Nữ 12/05/1998 4,212,000

90 20C91004 Lê Thị Ngọc Hoa Nữ 03/02/1998 4,212,000

91 20C91006 Huỳnh Trọng Kha Nam 16/02/1998 4,212,000


